
BẢNG TỔNG HỢP THI ĐUA KHEN THƯỞNG 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

NHÂN ĐẠI HỘI VIII HỘI Y HỌC TP.HCM 

        

I/ HUÂN CHƯƠNG ĐÔC LẬP HẠNG NHÌ :  01 Cá nhân   

 

01 VS.TS. DƯƠNG QUANG TRUNG Số 1793/QĐ-CTN 27/09/2013 CHỦ TỊCH Huân chương Đã có thàmh tích đặc biệt xuất sắc 

cho ngành Y tế Việt Nam và công 

tác chăm sóc sức khỏe của nhân 

dân, góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 

Tổ quốc . 

 

  

II/ HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA : 01 Tập thể 

 

01 HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH Số 1578/QĐ-CTN 30/08/2013 CHỦ TỊCH Huân chương Đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác tổ chức và thực hiện các 

công trình khoa học từ năm 2008 

đến năm 2012, góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội 

và bảo vệ Tổ quốc . 

 



 

III / CẤP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ : Bằng khen (01 Tập thể - 03 Cá nhân) 

1/ Tập thể : 01 

01 Hội Cột sống TP.HCM Số 1627/QĐ-TTg 12/09/2014 THỦ TƯỚNG Bằng khen Đã có thành tích trong hoạt động 

KHKT, góp phần xây dựng và phát 

triển Hội trong nhiều năm qua. 

 

2/ Cá nhân : 03 

01 BS. Huỳnh  Liên Đoàn Số 1163/QĐ-TTg 29/08/2014 THỦ TƯỚNG Bằng khen Đã có nhiều thành tích trong công 

tác, góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 

Tổ quốc . 

02 PGS.TS. Võ Văn Thành Số 1627/QĐ-TTg 12/09/2014 THỦ TƯỚNG Bằng khen Đã có thành tích trong công tác 

hoạt động KHKT, góp phần xây 

dựng và phát triển Hôi Y Học 

TP.HCM  

03 TS. Ngô Đồng Khanh Số 1627/QĐ-TTg 12/09/2014 THỦ TƯỚNG Bằng khen - nt – 

 

 

IV/ CẤP ỦY BAN NHÂN DÂN TP : Bằng khen (02 Tập thể - 09 Cá nhân ) 

             A/ Tập thể : 02 

01 Hội Phẩu thuật Thẩm mỹ TP Số 4027/QĐ-

UBND 

15/08/2014 UBND 

TP. HCM 

Bằng khen Đã có thành tích  xuất sắc trong 

công tác hoạt động khoa học và tổ 

chức xây dựng phát triển Hội liên 

tục nhiều năm (2009-2014), nhân 

Đại hội Hội Y Học TP nhiệm kỳ VIII 

( 2014 – 2019 ) . 

02 Hội Răng Hàm Mặt Thành phố Số 4027/QĐ-UBND 15/08/2014 UBND 

TP. HCM 

Bằng khen - nt – 

 

        



      B/  Cá nhân :  09 

01 BS. Trương Thị Xuân Liễu Số 4027/QĐ-UBND 15/08/2014 UBND 

TP. HCM 

Bằng khen Đã có thành tích  xuất sắc trong 

công tác hoạt động khoa học và tổ 

chức xây dựng phát triển Hội liên 

tục nhiều năm (2009-2014), nhân 

Đại hội Hội Y Học TP nhiệm kỳ VIII 

( 2014 – 2019 ) . 

02 BS. Huỳnh Anh Lan Số 4027/QĐ-UBND 15/08/2014 UBND/TP Bằng khen - nt - 

03 BS. Huỳnh Liên Đoàn Số 4027/QĐ-UBND 15/08/2014 UBND/TP Bằng khen - nt - 

04 PGS.TS. Nguyễn Thy  Khuê Số 4027/QĐ-UBND 15/08/2014 UBND/TP Bằng khen - nt - 

05 GS.TS. Lê Hành Số 4027/QĐ-UBND 15/08/2014 UBND/TP Bằng khen - nt - 

06 ThS.BS. Nguyễn Thanh Vân Số 4027/QĐ-UBND 15/08/2014 UBND/TP Bằng khen - nt - 

07 Bà Nguyễn Thị Kim Lan Số 4027/QĐ-UBND 15/08/2014 UBND/TP Bằng khen - nt - 

08 Bà Ngô Kim Thu Số 4027/QĐ-UBND 15/08/2014 UBND/TP Bằng khen - nt - 

09 Bà Đoàn Thu Trang Số 1828/QĐ-UBND 14/04/2014 UBND 

TP. HCM 

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động khoa học và xây dựng phát 

triển Hội nhiều năm liên tục ( 2008 – 

2013 ) 

 

 

 

V/  CẤP TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM :  Bằng khen (03 Tập thể - 24 Cá nhân) 

        A/  Tập thể  :  03 

01 Văn phòng Hội Y Học 

TP.HCM 

Số 254/QĐ-

THYH 

04/08/2014 THYH 

VIỆT NAM 

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động Hội . 

02 Hội Chu sinh – Sơ sinh 

TP.HCM 

Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

03 Hội Tâm thần TP.HCM Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

  

        

 



 B/  Cá nhân :  24 

1/  HỘI CHU SINH SƠ SINH : 03 

01 PGS.TS. Ngô Minh Xuân Số 254/QĐ-

THYH 

04/08/2014 THYH 

VIỆT NAM 

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động Hội . 

02 TS. BS. Cam Ngọc Phượng Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

03 TS.BS. Vũ Tề Đăng Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

     

2/  HỘI PHẪU THUẬT THẨM MỸ : 14 

01 ThS.BS. Cao Ngọc Bích Số 254/QĐ-

THYH 

04/08/2014 THYH 

VIỆT NAM 

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động Hội . 

02 BS. Nguyễn  Xuân Cương Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

03 BS. Trần Thiện Tư Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

04 TS.BS. Trần Thị Anh Tú Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

05 TS.BS. Đỗ Quang Hùng Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

06 Ths.BS. Nguyễn Hồng Anh Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

07 BS. Phan Thành Tự Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

08 BS. Phạm Xuân Hùng Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

19 BS. Nguyễn Văn Tâm Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

10 BS. Hồ Hoài Nam Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

11 BS. Nguyễn Thanh Hải Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

12 BS. Phan Hiệp Lợi Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

13 Ths.BS. Lê Tôn Dũng  Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

14 Ths.BS. Phan Minh Hoàng  Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

  

 3/  HỘI TÂM THẦN: 02 

01 BS. Trịnh Tất Thắng Số 254/QĐ-

THYH 

04/08/2014 THYH 

VIỆT NAM 

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động Hội . 

02 BS. Nguyễn Phi Bình Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

 

  



4/  HỘI RĂNG HÀM MẶT : 03 

01 BS. Lương Văn Tô My Số 254/QĐ-

THYH 

04/08/2014 THYH 

VIỆT NAM 

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động Hội . 

02 BS. Nguyễn Văn Hậu Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

03 BS. Lâm Hữu Đức Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt - 

 

 5/  HỘI CỘT SỐNG : 02 

01 BS.CKII. Trần Quang Hiền Số 254/QĐ-

THYH 

04/08/2014 THYH 

VIỆT NAM 

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động Hội . 

02 CN.ĐD. Lê Thị Mỹ Trang Số 254/QĐ-THYH 04/08/2014 THYH/VN Bằng khen - nt – 

 

 

  VI/ CẤP LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM :11 Cá nhân( Kỷ niệm chương)-Bằng khen(02 TT- 04 CN)  

1/ Kỷ niệm chương : 11 cá nhân  

01 GS.DS. Nguyễn Kim Hùng Số 587/QĐ-

LHHVN 

11/09/2014 LHH/VN Kỷ niệm 

chương 

Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật- Đã có đóng góp xuất sắc trong 

hoạt động Hội, góp phần phát triển Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN . 

02 PGS. Hoàng Thị Lũy Số 587/QĐ-LHHVN 11/09/2014 LHH/VN Kỷ niệm chương - nt – 

03 PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê Số 587/QĐ-LHHVN 11/09/2014 LHH/VN Kỷ niệm chương - nt – 

04 PGS.TS.Trần Văn Bé Số 587/QĐ-LHHVN 11/09/2014 LHH/VN Kỷ niệm chương - nt – 

05 BS. Trương Thị Xuân Liễu Số 587/QĐ-LHHVN 11/09/2014 LHH/VN Kỷ niệm chương - nt – 

06 TS. Phạm Duy Linh Số 587/QĐ-LHHVN 11/09/2014 LHH/VN Kỷ niệm chương - nt – 

07 BS. Huỳnh Anh Lan Số 587/QĐ-LHHVN 11/09/2014 LHH/VN Kỷ niệm chương - nt – 

08 BS. Đặng Công Bằng Số 587/QĐ-LHHVN 11/09/2014 LHH/VN Kỷ niệm chương - nt – 

09 Ths.Trịnh Thị Loan Số 587/QĐ-LHHVN 11/09/2014 LHH/VN Kỷ niệm chương - nt – 

10 BS. Trần Minh Tâm Số 587/QĐ-LHHVN 11/09/2014 LHH/VN Kỷ niệm chương - nt – 

11 Bà  Ngô  Kim Thu Số 587/QĐ-LHHVN 11/09/2014 LHH/VN Kỷ niệm chương - nt – 

 

 



2/  Tập thể :  02 

01 Hội Lao & Bệnh Phổi  Số 771/QĐ-

LHHVN 

24/11/2014 LHH/VN Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

Hội, góp phần phát triển Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam  

02 Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Số 771/QĐ-LHHVN 24/11/2014 LHH/VN Bằng khen - nt - 

 

3/  Cá nhân :  04 

01 PGS.TS Lê Thị Anh Thư Số 771/QĐ-

LHHVN 

24/11/2014 LHH/VN Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

Hội, góp phần phát triển Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam  

02 BS.CKII  Nguyễn Thị Thanh Hà  Số 771/QĐ-LHHVN 24/11/2014 LHH/VN Bằng khen - nt - 

03 DS. Trương Thị Thu Số 771/QĐ-LHHVN 24/11/2014 LHH/VN Bằng khen - nt - 

04 Bà Đoàn Thu Trang Số 771/QĐ-LHHVN 24/11/2014 LHH/VN Bằng khen - nt - 

 

VII/ CẤP LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TP.HCM : Giấy khen ( 02 Tập thể - 19 Cá nhân ) 

 A/  Tập thể  :  02 

01 Hội Tai Mũi Họng Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công 

tác xây dựng, phát triển Hội Y Học 

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII 

(năm 2009-2014 ) 

02 Hội Cấy Ghép Nha khoa Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

 

  

 

 

 

 

 



B/  Cá nhân : 19 

01 BS. Huỳnh Khắc Cường Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công 

tác xây dựng, phát triển Hội Y Học 

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII 

(năm 2009-2014 ) 

02 PGS.TS. Trần Minh Trường Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công 

tác xây dựng, phát triển Hội Y Học 

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII 

(năm 2009-2014 ) 

03 BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

04 BS. Võ Quang Phúc Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

05 BS. Trần Viết Luân Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

06 PGS.TS. Đặng Xuân Hùng Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

07 BS. Lâm Huyền Trân Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

08 BS. Trần Thị Cẩm Vân Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

09 BS. Nguyễn Vĩnh Phước Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

10 Bà Nguyễn Thị Minh Hương Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

11 BS.CK2. Phạm Ngọc Công Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

12 KTV. Đăng Văn Tuấn Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

13 BS. Võ Ngọc Thiên Ân Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

14 Ths.BS. Nguyễn La Phương Thảo Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

15 Ths.BS. Nguyễn Thanh Bình Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

16 Ths.KH Phan Minh Nhựt Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

17 BS.CK2. Dư Thị Cúc Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

18 Ths.BS. Hoàng Trọng Hùng Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

19 Ths.BS. Trần Ngọc Phương Thảo Số 39/QĐ-KT-LHH 10/09/2014 LHH/TP Giấy khen - nt – 

 

 

 

 



VIII/ CẤP HỘI Y HỌC TP.HCM : Giấy khen  ( 06 Tập thể  –  29 Cá nhân ) 

A/ Tập thể : 02 Hội Chuyên khoa + 04 Chi hội 

 

01 Tập thể  Hội Phục hồi Chức 

năng TP. Hồ Chí Minh 

 

Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen Đã hoàn thành  nhiệm vụ trong công tác 

xây dựng, phát triển Hội Y Học Thành 

phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (năm 

2009-2014 ) 

02 Tập thể Hội Chấn Thương 

Chỉnh Hình TP. Hồ Chí Minh  

Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

 

 

01 Chi hội khoa Phục hồi Chức 

năng BV Chợ Rẫy. TP. Hồ 

Chí Minh 

 

Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen Đã hoàn thành  nhiệm vụ trong công tác 

xây dựng, phát triển Hội Y Học Thành 

phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (năm 

2009-2014 ) 

02 Chi hội Trung tâm Phục hồi 

Chức năng và trợ giúp trẻ tàn 

tật, TP. Hồ Chí Minh 

 

Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

03 Chi hội Khoa Phục hồi Chức 

năng cơ sở 1  BV đa khoa Bưu 

điện TP.HCM 

 

Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

04 Chi hội Bệnh viện Chỉnh Hình 

và Phục hồi chức năng TP. Hồ 

Chí Minh 

 

Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

 

 

 

 

  



B/  Cá nhân : 29 

1/ HỘI PHẪU THUẬT THẨM MỸ : 05 

01 Bs. Phạm Văn Căn Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen Đã hoàn thành  nhiệm vụ trong công 

tác xây dựng, phát triển Hội Y Học 

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII 

(năm 2009-2014 ) 

02 TS.BS. Nguyễn Anh Tuấn Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

03 BS. Võ Duy Thiện Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

04 BS. Nguyễn Ngọc Anh Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

05 ThS. BS. Nguyễn Vũ Phương Ngọc Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

   

2/ HỘI PHỤC HỒI CHỨC NĂNG : 03 

01 BS.CK2. Nguyễn Xuân Thắng Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen Đã hoàn thành  nhiệm vụ trong công tác 

xây dựng, phát triển Hội Y Học Thành 

phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (năm 

2009-2014 ) 

02 BS.CK2.Trần Thị Ái Nhung Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

03 BS.CK2.Trần Đăng Khoa Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

 

  3/ HỘI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH :  04 

01 TS.BS. Nguyễn Vĩnh Thống Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen Đã hoàn thành  nhiệm vụ trong công 

tác xây dựng, phát triển Hội Y Học 

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII 

(năm 2009-2014 ) 

02 BS.CK2. Trần Thanh Mỹ Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

03 TS.BS. Trần Văn Bé Bảy Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

04 BS. Nguyễn Anh Tuấn Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

   

 



4/ HỘI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN : 02 

01 ThS.BS.Huỳnh Minh Tuấn Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen Đã hoàn thành  nhiệm vụ trong công 

tác xây dựng, phát triển Hội Y Học 

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII 

(năm 2009-2014 ) 

02 CN. Hà Quang Quý Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

   

  5/ HỘI CẤY GHÉP NHA KHOA : 15 

01 BS. Võ Văn Tự Hiến Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen Đã hoàn thành  nhiệm vụ trong công 

tác xây dựng, phát triển Hội Y Học 

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 

VII (năm 2009-2014 ) 

02 TS.BS.Trần Ngọc Quảng Phi Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

03 TS.BS. Trần Hùng Lâm Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

04 BS. Nguyễn Chí Công Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

05 BS.Lê Văn Điềm Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

06 BS. Phạm Thị Hồng Hảo Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

07 BS. Nguyễn Thị Nguyên Hương Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

08 ThS.BS. Nguyễn Văn Khoa Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen Đã hoàn thành  nhiệm vụ trong công 

tác xây dựng, phát triển Hội Y Học 

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 

VII (năm 2009-2014 ) 

09 BS. Phạm Hoài Nam Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

10 ThS.BS. Hồ Tân Tân Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

11 BS. Trần Thế Thọ Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

12 BS. Nguyễn Văn Tý Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

13 BS. Nguyễn Văn Tý Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

14 BS. Nguyễn La Trí Dũng Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

15 BS. Nguyễn La Trí Dũng Số 75/QĐKT-HYH 12/08/2014 HYH/TP Giấy khen - nt – 

 

 



NĂM  2013 

I / CẤP UỶ BAN NHÂN DÂN TP : Bằng khen  ( 01 Tập thể - 02 Cá nhân )  

1/ Tập thể : 01 

01 Hội Thấp khớp Số 2038/QĐ-UBND 23/04/2013 UBND.TP Bằng khen Đã có thành tích trong hoạt động KH 

& công tác xây dựng,phát triển Hội 

nhiều năm liên tục ( Từ 2010 - 2012 ) 

2/ Cá nhân : 02 

02 Ông Ngô Đồng Khanh  Số 2038/QĐ-UBND 23/04/2013 UBND.TP Bằng khen - nt - 

03 Bà Ngô Kim Thu Số 2038/QĐ-UBND 23/04/2013 UBND.TP Bằng khen - nt - 

   

II/ CẤP LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM :  Bằng khen  (01 Tập thể  )- Kỷ niệm chương ( 03 cá nhân) 

1/ Tập thể : 01 

01 Hội Y Học TP. HCM Số: 262/QĐ-

LHHVN 

22/04/2013 LHH VN Bằng khen Đã có thành tích đóng góp xuất sắc 

trong xây dựng và phát triển LH các 

Hội KH&KT Việt Nam. 

2/ Cá nhân : 03 Kỷ niệm chương 

02 BS. Huỳnh Liên Đoàn Số: 261/QĐ-

LHHVN 

22/04/2013 LHH VN Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp các Hội KH & KT của LH 

các Hội KH & KT Việt Nam. Đã có 

thành tích đóng góp xuất sắc trong xây 

dựng và phát triển LH các Hội KH&KT 

Việt Nam 

03 CN. Nguyễn Thị Kim Lan Số: 261/QĐ-

LHHVN 

22/04/2013 LHH VN Kỷ niệm chương - nt - 

04 Bà Đoàn Thu Trang Số: 261/QĐ-

LHHVN 

22/04/2013 LHH VN Kỷ niệm chương - nt - 

 

 

 

 



III/  CẤP HỘI Y HỌC KHEN HỘI CHUYÊN KHOA :   Giấy khen ( 23 Hội  - 99 Cá nhân ) 

         A/  Tập thể  : 23 Hội 

1.  Hội Chu sinh Sơ sinh 

TP.HCM 

Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen Đã có thành tích Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ công tác Hội trong năm 2012. 

2.  Hội Lao & Bệnh Phổi  Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

3.  Hội Thần kinh học  Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

4.  Chi hội Khớp BV. Chợ Rẫy Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

5.  Chi hội Khớp BV.NgTri 

Phương 

Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

6.  Chi hội Khớp BV.Nhân dân 115 Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

 

7.  Hội Đái tháo đường – Nội 

tiết   

Số : 06/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen Đã có thành tích Hoàn thành xuất sắc  

công tác tổ chức hội thảo khoa học  năm 

2012. 

8.  Hội Thấp khớp học Số : 06/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

9.  Hội Tim mạch Can thiệp Số : 06/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

10.  Hội Phụ sản Số : 06/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

11.  Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Số : 06/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

12.  Hội Lão khoa   Số : 06/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

13.  Hội Tim mạch   Số : 07/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Biểu dương Đã có thành tích Hoàn thành xuất sắc  

công tác tổ chức hội thảo khoa học  năm 

2012. 

14.  Hội Hô hấp Số : 07/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Biểu dương - nt - 

15.  Hội Gây mê Hồi sức   Số : 07/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Biểu dương - nt - 

16.  Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Số : 23/QĐ-HYH 12/03/2013 HYH.TP Giấy khen Đã có thành tích  Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ công tác Hội trong năm 2012 

17.  Chi Hội Điều Dưỡng 

BV.Chợ Rẫy . 

Số : 25/QĐ-HYH 19/03/2013 HYH.TP Giấy khen Đã có thành tích trong việc xây dựng, 

phối hợp, tổ chức và nhân rộng mô hình 

hoạt động Đào tạo liên tục cho hệ Điều 

Dưỡng TP.HCM 

18.  Chi Hội Điều Dưỡng BV. 

Hùng Vương TP.HCM 

Số : 25/QĐ-HYH 19/03/2013 HYH.TP Giấy khen - nt - 



19.  Chi Hội Điều Dưỡng BV. Từ 

Dũ TP.HCM 

Số : 25/QĐ-HYH 19/03/2013 HYH.TP Giấy khen - nt - 

20.  Chi Hội Điều Dưỡng BV. Nhi 

Đồng I TP. HCM 

Số : 25/QĐ-HYH 19/03/2013 HYH.TP Giấy khen - nt - 

21.  Chi Hội Điều Dưỡng BV Thống 

Nhất TP.HCM 

Số : 25/QĐ-HYH 19/03/2013 HYH.TP Giấy khen - nt - 

22.  Tập thể  Điều Dưỡng BV 175 

TP.HCM 

Số : 25/QĐ-HYH 19/03/2013 HYH.TP Giấy khen                                       - nt - 

23.  Hội Tâm thần Số : 106/QĐ-HYH 06/11/2013 HYH.TP Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

Hội  nhiệm kỳ III (2008-2013) . 

 

        B/ Cá nhân :  99 

1/  HỘI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH :  07 Giấy khen Cá nhân 

01 Nguyễn Vĩnh Thống      Số : 042/QĐ-HYH 19.06.2012 HYH.TP Giấy khen Đã đạt thành tích xuất sắc trong công 

tác xây dựng và phát triển  Hội nhiệm 

kỳ VI (2009-2012). 

 

02 Trần Văn Bé Bảy           Số : 042/QĐ-HYH 19.06.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

03 Nguyễn Anh Tuấn         Số : 042/QĐ-HYH 19.06.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

04 Trần Thanh Mỹ Số : 042/QĐ-HYH 19.06.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

05 Bùi Hồng Thiên Khanh Số : 042/QĐ-HYH 19.06.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

06 Lê Chí Dũng   Số : 042/QĐ-HYH 19.06.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

07 Hồng Thị Minh Trí Số : 042/QĐ-HYH 19.06.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

             2/  HỘI ĐIỀU DƯỠNG : 35 Giấy khen Cá nhân 

01 Bà. Đinh Thị Xuân Thu    Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen 
Có nhiều thành tích xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển Hội Điều 

dưỡng thành phố Hồ Chí Minh nhiệm 

kỳ V  (2007-2012 ) . 

02 Bà. Thân Thị Thu Ba         Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

03 Bà. Thái Thị Lệ Thu   Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

04 Bà. Lý Bạch Thu Nga Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

05 Bà. Phan Thị Phương Trinh Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

06 Bà. Vũ Thị Ngọc Bảo Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

07 Bà. Trần Thị Hồng Huệ Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 



08 Bà. Trịnh Anh Thư Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

09 Bà. Nguyễn Thị Kiều Tú Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

10 Bà. Trần Thị Thu Tư Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

11 Bà. Huỳnh Thị Ngọc Dung Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

12 Ông. Đặng Cao Quyền Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

13 Bà. Đỗ Thị Kim Liên Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

14 Bà. Nguyễn Ngọc Hiếu Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

15 Bà. Lạc Tam Nữ  Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

16 Bà. Lê Thị Hồng Linh Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

17 Bà. Trần Thị Vạn Hòa  Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

18 Ông. Huỳnh Văn Bạn  Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

19 Bà. Bùi Thị Bích Phượng Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

20 Bà. Đặng Lê Ánh Châu Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

21 Bà. Nguyễn Thị Tuyết Trinh Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

22 Bà. Lý Hoàng Phượng Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

23 Bà. Nguyễn Thị Dần  Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

24 Bà. Nguyễn Thị Ngoan Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

25 Bà. Trần Thị Loan Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

26 Bà. Hứa Thị Đào Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

27 Bà. Nguyễn Thị Danh  Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

28 Bà. Bùi Thị Hằng Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

29 Bà. Nguyễn Thị Trinh Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

30 Bà. Phan Thị Thanh Thúy Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

31 Bà. Nguyễn Thị Sương   Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

32 Bà. Trương Thị Thúy Lan Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

33 Bà. Huỳnh Thị Phương Thảo Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

34 Bà. Trần Thị Tuyết Minh Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

35 Bà. Vũ Thị Khuê Số : 070/QĐ-HYH 04.09.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

                   3/  HỘI THIẾT BỊ Y TẾ : 02 Giấy khen cá nhân 

01 KS. Cao Hoài Trung Số : 099/QĐ-HYH 05.12.2012 HYH.TP Giấy khen Đã có những đóng góp và hoạt động tích 

cực cho Hội trong Nhiệm kỳ II  ( 2007 – 

2012 )   

02 KS. Trương Hùng Số : 099/QĐ-HYH 05.12.2012 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

 



4/  HỘI RĂNG HÀM MẶT : 46 Cá nhân 

01 TS. Ngô Đồng Khanh Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen Đã có thành tích Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ công tác Hội trong năm 2012. 

 

02 BS.CK2. Huỳnh Đại Hải Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

03 BS.CK2. Huỳnh Anh Lan Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

04 BS. Lương Văn Tô My Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

05 ThS. Nguyễn Đức Minh Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

06 ThS. Hoàng Trọng Hùng Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

07 BS.CK2. Lâm Hữu Đức Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

08 ThS. Võ Chí Hùng Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

09 BS. Võ Đình Hùng Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

10 BS. Dư Thị Thu Cúc Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

11 BS.CK2. Nguyễn Thị Bạch 

Cúc 

Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

12 BS.CK2.Bùi Quế Dương Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

13 BS.CK2.Nguyễn Ngọc Duy Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

14 BS.CK2.Nguyễn Thị Kính Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

15 ThS. Trần Ngọc Phương 

Thảo 

Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

16 BS.CK2. Hồng Quốc Khanh Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

17 BS. Đoàn Thị Bích Hồng Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

18 BS. Nguyễn Văn Hậu Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

19 BS.CK2. Ngô Thị Mỹ Hoà Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

20 ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

21 BS. Nguyễn Quang Tâm Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

22 YS. Phó Mẫn Linh Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

23 YS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

24 YS. Trịnh  Minh Thư Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

25 YS. Nguyễn Huỳnh Nga Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

26 YS. Trần Thị Minh Tâm Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

27 YS. Nguyễn Ngọc Diệp Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

28 CN. Nguyễn Hùng Vũ Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

29 PGS.TS. Lê Anh Thư Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

30 BS. Thái Thị Hồng Ánh Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

31 TS.BS. Lê Văn Tuấn Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

32 BS.CK2. Nguyễn Văn Thành Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

33 ThS. Nguyễn Thế Luân Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 



34 BS. Lê Thị Ngọc Thu Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

35 BS. Lâm Thị Mười Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

36 BS. Trương Minh Thuận Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

37 BS. Nguyễn Tiến Dũng Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

38 BS. Ngô Văn Hải, Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

39 BS. Nguyễn Thanh Tùng Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

40 ThS. Bùi Thu Trang Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

41 BS. Trần Thanh Thuý Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

42 PGS.TS. Ngô Minh Xuân Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

43 TS. Nguyễn Huy Dũng Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

44 BS. Nguyễn Đình Duy Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

45 BS. Nguyễn Hữu Lân Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

46 BS. Trương Văn Vĩnh Số : 05/QĐ-HYH 22/01/2013 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

 

5/ HỘI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN :  04 Cá nhân  

01 PGS.TS Lê Thị Anh Thư Số : 23/QĐ-HYH 12/03/2013 HYH.TP Giấy khen Đã có thành tích Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ công tác Hội trong năm 2012. 

 

02 BS.CK2.Nguyễn Thị Thanh 

Hà 

Số : 23/QĐ-HYH 12/03/2013 HYH.TP Giấy khen - nt - 

03 DS. Trương Thị Thu Số : 23/QĐ-HYH 12/03/2013 HYH.TP Giấy khen - nt - 

04 BS. Nguyễn La Phương 

Thảo 

Số : 23/QĐ-HYH 12/03/2013 HYH.TP Giấy khen - nt - 

              

6/ HỘI PHẪU THUẬT THẨM  MỸ :  02 Cá nhân 

01 BS. Nguyễn Thanh Bình Số : 23/QĐ-HYH 12/03/2013 HYH.TP Giấy khen Đã có thành tích Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ công tác Hội trong năm 2012. 

 

02 CNKH. Phan Minh Nhựt Số : 23/QĐ-HYH 12/03/2013 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

 7/  HỘI TÂM THẦN :  03 cá nhân 

01 BS. Trịnh Tất Thắng Số : 106/QĐ-HYH 06/11/2013 HYH.TP Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác  



Hội nhiệm kỳ III ( 2008-2013) . 

02 BS. Phạm Văn Trụ Số : 106/QĐ-HYH 06/11/2013 HYH.TP Giấy khen - nt - 

03 BS. Nguyễn  Phi Bình Số : 106/QĐ-HYH 06/11/2013 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

 

NĂM 2014 

 

I / CẤP UỶ BAN NHÂN DÂN TP :   BẰNG KHEN ( 01 Tập thể - 01 Cá nhân ) 

 

01 Hội Y Học TP.HCM Số 1827/QĐ-

UBND 

14/04/2014 UBND.TP Công nhận Danh hiệu Tập thể Lao động xuất 

sắc năm 2013 . 

02 Hội Y Học TP.HCM Số 1828/QĐ-

UBND 

14/04/2014 UBND.TP Bằng khen Đã có thành tích hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ năm 2013-góp phần 

tích cực trong phong trào thi đua 

của Thành phố. 

03 Bà Đoàn Thu Trang Số 1828/QĐ-

UBND 

14/04/2014 UBND.TP Bằng khen Đã có thành tích hoàn thành xuất 

sắc trong hoạt động khoa học và 

xây dựng phát triển Hội nhiều 

năm liên tục (2008-2013). 

 

II/  CẤP MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ :  BẰNG KHEN (01 Tập thể) 

 

01 Hôị Y Học TP.HCM Số : 65/QĐMTTTQ 

-BTT 

24/03/2014 MẶT 

TRẬN 

TQ/TP 

Bằng khen Tham gia tốt cuộc vận động vì người nghèo 

năm 2013.  

 

 



 

III/  CẤP LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM :  BẰNG KHEN ( 02 Cá nhân ) 

 

01 CN. Nguyễn Thị Kim Lan Số: 207/QĐ-

LHHVN 

24/03/2014 LHH VN Bằng khen Đã có thành tích  xuất sắc trong 

công tác Hội ,góp phần phát triển 

LH các Hội KH&KT Việt Nam. 

02 Bà  Ngô Kim Thu Số: 207/QĐ-

LHHVN 

24/03/2014 LHH VN Bằng khen - nt - 

 

IV/ CẤP TỔNG HÔỊ Y HOC̣ VIÊṬ NAM :   BẰNG KHEN ( 02 Tập thể ) 

 

01 Hôị Y Học TP.HCM Số : 214/ KTTHYH 04/08/2014 THYH 

VIÊṬ 

NAM 

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây 

dựng và phát triển Hội . 

02 Hôị Vật Lý Trị Liệu TP. HCM Số : 443/ KTTHYH 17/12/2014 THYH 

VIÊṬ 

NAM 

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây 

dựng và phát triển Hội . 

 

V/ CẤP HỘI Y HỌC KHEN HỘI CHUYÊN KHOA :  GIẤY KHEN  Tập thể ( 17 Hội + 01Chi hội  ) + Cá nhân 66 

          A/  Tập thể  :  17 Hội + 01 Chi hội  

01 

 

Hội Tim Mạch Số : 03/QĐ-HYH 14/01/2014 HYH.TP Giấy khen Đã có thành tích hoàn thành xuất 

sắc công tác tồ chức hội thảo khoa 

học năm 2013. 

02 Hội Đái Tháo Đường  Số : 03/QĐ-HYH 14/01/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

03 Hội Hô Hấp Số : 03/QĐ-HYH 14/01/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

04 Hội Khoa học Tiêu hóa Số : 03/QĐ-HYH 14/01/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 



05 Hội Phụ Sản Số : 03/QĐ-HYH 14/01/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

06 Ban Khoa học-Hội Y 

TP.HCM 

Số : 03/QĐ-HYH 14/01/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

07 Hội Thần Kinh Số : 03/QĐ-HYH 14/01/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

08 Hội Phẫu thuật Thẩm Mỹ Số : 03/QĐ-HYH 14/01/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

09 Hội Gây Mê Hồi Sức Số : 03/QĐ-HYH 14/01/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

10 Hội Tai Mũi Họng Số : 03/QĐ-HYH 14/01/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

11 Hội Khoa học Tiêu Hóa  Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 

Hội năm 2013. 

12 Hội Răng Hàm Mặt  Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

13 Hội Tai Mũi Họng Nhi  Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

14 Chi hội Y sĩ Răng Trẻ em- 

Điều dưỡng Nha khoa  

Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

15 Hội Nhãn khoa Số : 71/QĐ-HYH 29/07/2014 HYH.TP Giấy khen Đã  hoàn thành xuất sắc công tác 

Hội trong nhiệm kỳ VI (2009-2014) 

Hội Nhãn khoa . 

16 Khoa Vật lý Trị liệu/Phục 

hồi chức năng  BV. Chợ Rẫy 

Số : 100/QĐ-HYH 19/11/2014 HYH.TP Giấy khen Đã  có nhiều đóng góp trong công 

tác phát triển Hội Vật lý Trị liệu 

trong năm 2014 . 

17 Khoa Vật lý Trị liệu/Phục hồi 

chức năng  BV. Nhi Đồng 1 

Số : 100/QĐ-HYH 19/11/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

18 Bộ môn Vật lý Trị liệu- khoa 

Điều dưỡng-Kỹ thuật Y học-

Đại học Y dược TP.HCM. 

Số : 100/QĐ-HYH 19/11/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

             



       B/ Cá nhân  :  66 

              1/ HỘI KHOA HỌC TIÊU HÓA:   16 Cá nhân 

01 GS.TS. Nguyễn Đình Hối 

 

Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen Đã có thành tích hoàn thành xuất 

sắc công tác tồ chức hội thảo khoa 

học năm 2013. 

02 BS. Trần Ngọc Bảo Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

03 BS. Trần Kiều Miên Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

04 TS.BS. Quách Trọng Đức Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

05 BS. Hồ Thị Liên Hoa Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

06  ThS.BS. Võ Hồng Minh Công Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

07 PGS. BS. Bùi Hữu Hoàng Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

08 PGS. BS. Bùi Hữu Hoàng Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

09 PGS. BS. Bùi Hữu Hoàng Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

10 BS. Nguyễn Đăng Sảng Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

11 ThS.BS. Trịnh Đình Thắng Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

12 ThS.BS. Trần Thị Hải Yến Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

13 TS.BS. Lê Thành Lý Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

14 BS. Hồ Tấn Phát Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

15 BS. Đinh Cao Minh Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

16 BS. Bồ Kim Phương Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

             

 

 



             2/ HỘI RĂNG HÀM MẶT : 34   Cá nhân 

01 TS. Ngô Đồng Khanh Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen Đã có thành tích hoàn thành xuất 

sắc công tác tồ chức hội thảo khoa 

học năm 2013. 

02 BS.CK2. Huỳnh Đại Hải Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

03 BS.CK2. Huỳnh Anh Lan Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

04 BS. Lương Văn Tô My Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

05 ThS.BS. Nguyễn Đức Minh Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

06 ThS. BS. Hoàng Trọng Hùng Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

07 BS.CK2. Lâm Hữu Đức, Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

08 ThS. BS. Võ Chí Hùng Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

09 BS. Võ Đình Hùng Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

10 BS. Dư Thị Thu Cúc Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

11 BS.CK2. Nguyễn Thị Bạch Cúc Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

12 BS.CK2.Bùi Quế Dương Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

13 BS. Nguyễn Văn Hậu Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

14 BS.CK2.Nguyễn Thị Kính Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

15 ThS. Trần Ngọc Phương Thảo Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

16 BS.CK2. Hồng Quốc Khanh, Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

17 BS. Đoàn Thị Bích Hồng Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

18 BS.CK2. Ngô Thị Mỹ Hoà Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

19 BS. Nguyễn Thu Huyền Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

20 YS. Võ Túc Định Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

21 ThS. BS.Nguyễn Thị ThanhVân Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 



22 BS. Nguyễn Thế Thọ Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

23 BS. Phạm Lệ Quyên Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

24 BS. Lương Đào Minh Nguyệt Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

25 BS. Nguyễn Quang Tâm Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

26 BS. Nguyễn Phúc Bảo Khoa Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

27 BS. Võ Thị Lê Nguyên Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

28 YS. Phó Mẫn Linh Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

29 YS. HuỳnhThị Thu Thuỷ Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

30 YS. Trịnh Minh Thư Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

31 YS. Nguyễn Huỳnh Nga Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

32 YS. Trần Thị Minh Tâm Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

33 YS. Nguyễn Ngọc Diệp Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

34 CN. Nguyễn Quang Tỳ Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

 

        3/  HỘI TAI MŨI HỌNG NHI : 09 Cá nhân 

01 PGS.TS. Nhan Trừng Sơn 

 

Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen Đã có thành tích hoàn thành xuất 

sắc công tác tồ chức hội thảo khoa 

học năm 2013. 

02 BS.CK2. Đặng Hoàng Sơn Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

03 ThS.BS. Nguyễn Nam Hà Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

04 BS.CK2. Nguyễn Tuấn Như Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

05 ThS.BS. Phạm Đình Nguyên Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

06 BS.CK2. Phan Gia Duy Linh Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

07 ThS.BS. Phú Quốc Việt Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 



08 BS.CK2.Cao Minh Thức Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

09 ĐDT. Phan Thị Thúy Dung Số : 04/QĐ-HYH 11/02/2014 HYH.TP Giấy khen - nt – 

 

4/  HỘI VẬT LÝ TRỊ LIỆU : 07  Cá nhân 

01 CN. Phạm Ngọc Ái Số : 100/QĐ-HYH 19/11/2014 HYH.TP Giấy khen Đã  có nhiều đóng góp trong công 

tác phát triển Hội Vật lý Trị liệu 

trong năm 2014 . 

02 CN. Lê Khánh Điền Số : 100/QĐ-HYH 19/11/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

03 CN. Lê Tường Giao Số : 100/QĐ-HYH 19/11/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

04 CN. Trần Thái Học Số : 100/QĐ-HYH 19/11/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

05 CN. Nguyễn Ánh Chi Số : 100/QĐ-HYH 19/11/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

06 KTV. Phạm Thị Bích Nga Số : 100/QĐ-HYH 19/11/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

07 BS. Hồ Quang Hưng Số : 100/QĐ-HYH 19/11/2014 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

NĂM  2015 

I/ CẤP TỔNG HÔỊ Y HOC̣ VIÊṬ NAM :  BẰNG KHEN ( 01 Tập thể - 02 Cá nhân ) 

A/ Tập thể : 01 

01 Hôị Y Hoc̣ TP. Hồ Chí Minh Số : 38/ KTTHYH 16/01/2015 THYH 

VIÊṬ 

NAM 

Bằng khen Đã có nhiều đóng góp hướng về các hôị điạ 

phương khó khăn trong câp̣ nhâṭ kiến thức y 

hoc̣ hiêṇ đaị và thưc̣ hành . 

B/  Cá nhân : 02 

01 TS. Huỳnh Nghĩa Số : 76/ KTTHYH 16/01/2015 THYH 

VIÊṬ 

NAM 

Bằng khen Đã có nhiều đóng góp hướng về các hôị điạ 

phương khó khăn trong câp̣ nhâṭ kiến thức y 

hoc̣ hiêṇ đaị và thưc̣ hành . 

02 TS. Hoàng Thị Diễm Tuyết Số : 76/ KTTHYH 16/01/2015 THYH 

VIÊṬ 

NAM 

Bằng khen - nt - 



 

II/   CẤP HỘI Y HỌC KHEN HỘI CHUYÊN KHOA :  GIẤY KHEN (04 Tập thể - 68 cá nhân ) 

          A/  Tập thể  :  04 

01 

 

 

Hội Răng Hàm Măṭ Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen Đã  hoàn thành xuất sắc công tác xây dưṇg 

và phát triển Hội Răng Hàm Măṭ TP.Hồ Chí 

Minh nhiêṃ kỳ 2010-2014 . 

02 Chi hôị Y si ̃Răng Trẻ Em-Điều 

dưỡng Nha khoa 

Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

03 Chi hôị Ky ̃thuâṭ Phuc̣ hình Răng Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

04 Hội Da Liêũ TP. Hồ Chí Minh 

 

Số : 28/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen Đã hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng và 

phát triển Hội Da Liêũ thành phố Hồ Chí 

Minh nhiệm kỳ 2010-2014. 

 

  

B/ Cá nhân : 68 

1/ HỘI RĂNG HÀM MẶT : 21  Cá nhân 

01 

 

 

TS. Ngô Đồng Khanh      Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen Đã  hoàn thành xuất sắc công tác xây dưṇg 

và phát triển Hội Răng Hàm Măṭ TP.Hồ Chí 

Minh nhiêṃ kỳ 2010-2014 . 

02 BSCK2. Huỳnh Đại Hải        Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

03 BSCK2. Huỳnh Anh Lan           Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

04 BSCK1. Lương Văn Tô My               Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

05 ThS. Nguyễn Đức Minh           Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

06 ThS. Hoàng Trọng Hùng         Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

07 BS. Dư Thị Thu Cúc                Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

08 BSCK2. Lâm Hữu Đức            Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

09 BS. Võ Đình Hùng                   Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

10 BS. Nguyễn Thị Bạch Cúc      Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

11 YS. Phó Mẫn Linh                  Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

12 BS. Nguyễn Văn Hậu             Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

13 BSCK2. Bùi Quế Dương Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 



14 BSCK2. Hồng Quốc Khanh    Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

15 ThS. Trần Ngọc Phương Thảo   Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

16 BS. Nguyễn Thị Kính    Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

17 BS. Đoàn Bích Hồng    Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

18 BS. Võ Văn Tự Hiến     Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

19 BSCK2. Ngô Thị Mỹ Hoà   Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

20 YS. HuỳnhThu Thuỷ       Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

21 CN. Nguyễn Quang Tỳ    Số : 14/QĐKT-HYH 26/02/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

 

2/  HÔỊ DA LIỄU : 04 Cá nhân 

01 

 

 

PGS.TS. Nguyêñ Tất Thắng            Số : 28/QĐKT-HYH 22/04/2015 HYH.TP Giấy khen Đã  hoàn thành xuất sắc công tác xây dưṇg 

và phát triển Hội Da Liêũ TP.Hồ Chí Minh 

nhiêṃ kỳ 2010-2014 . 

02 BSCK2. Vũ Hồng Thái   Số : 28/QĐKT-HYH 22/04/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

03 DS. Nguyêñ Văn Thuc̣         Số : 28/QĐKT-HYH 22/04/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

04 ThS.BS. Hà Văn Phước      Số : 28/QĐKT-HYH 22/04/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

 

3/ HÔỊ PHẪU THUÂṬ THẨM MỸ :  24  Cá nhân 

01 

 

 

PGS.TS. Lê Hành Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen Đã  hoàn thành xuất sắc công tác xây dưṇg 

và phát triển Hội Da Liêũ TP.Hồ Chí Minh 

nhiêṃ kỳ 2010-2014 . 

02 BS. Nguyêñ Thanh Vân   Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

03 BS. Nguyêñ Xuân Cương       Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

04 BS. Trần Thiêṇ Tư Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

05 BS. Cao Ngoc̣ Bích Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

06 TS.BS. Trần Thi ̣ Anh Tú      Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

07 TS.BS. Đỗ Quang Hùng Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

08 BS. Phaṃ Văn Căn         Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

09 BS. Phaṃ Xuân Hùng            Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

10 BS. Nguyêñ Văn Tâm            Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

11 BS. Nguyêñ Hồng Anh          Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 



12 BS. Nguyễn Thanh Hải      Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

13 BS. Hồ Hoài Nam Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

14 BS. Phan Thành Tư ̣               Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

15 TS.BS. Nguyêñ Anh Tuấn     Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

16 CN. Phan Minh Nhưṭ    Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

17 BS. Lê Tôn Dũng             Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

18 BS. Phan Minh Hoàng Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

19 BS. Nguyêñ La Phương Thảo    Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

20 BS. Nguyêñ Thanh Bình Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

21 BS. Võ Duy Thiêṇ     Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

22 BS. Nguyêñ Ngoc̣ Anh    Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

23 BS. Nguyêñ Vũ Phương Ngoc̣       Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

24 BS. Lê Văn Se ̃   Số : 33/QĐKT-HYH 02/06/2015 HYH.TP Giấy khen -  nt  - 

 

4/  HÔỊ CẤY GHÉP NHA KHOA :  :  19  Cá nhân 

01 BS. Võ Văn Tư ̣Hiến               Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen Đã hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng 

và phát triển Hội Cấy ghép Nha khoa  thành 

phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 . 

 

02 BSCK2. Huỳnh Đaị Hải   Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

03 ThS.BS.Trần Ngoc̣ Quảng Phi       Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

04 TS. Trần Hùng Lâm Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

05 BS. Nguyêñ Chí Công Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

06 BS. Lê Văn Điềm      Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

07 BS. Phaṃ Thi ̣ Hồng Hảo         Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

08 BS. Nguyêñ Thi ̣ Nguyên Hương Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

09 ThS.BS. Nguyêñ Văn Khoa            Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

10 BS. Phaṃ Hoài Nam            Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

11 ThS.BS. Hồ Tân Tân          Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

12 BS. Trần Thế Tho ̣     Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

13 BS. Nguyêñ Văn Tý  Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

14 ThS.BS. Hoàng Troṇg Hùng          Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

15 BS. Vũ Khắc Đoan Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 



16 BS. Nguyêñ La Trí Dũng Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

17 BS. Võ Phú Cường             Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

18 Ông. Hoàng Trí Dũng       Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

19 Bà. Giang Thi ̣ Bích Trang    Số : 92/QĐKT-HYH 09/12/2015 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

 NĂM 2016 

 

I/ CẤP ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH :  BẰNG KHEN ( 01 Tập thể ) 

A/  Tập thể :  01 

01 Hôị Y Hoc̣ TP. Hồ Chí Minh Số : 903/ QĐ-UBND 03/03/2016 UBND 

TP.HCM 

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động 

khoa học, xây dựng phát triển Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố năm 

2015, góp phần tích cực trong phong trào thi 

đua của Thành phố. 

 

II/  CẤP TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM :  BẰNG KHEN ( 05 Tập thể - 18 Cá nhân ) 

         A/  Tập thể  :  05 

01 Văn phòng Hội Y Học TP.HCM Số 27/QĐ-THYH 26/01/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công 

tác Hội . 

02 Hôi Răng Hàm Mặt TP.HCM Số 27/QĐ-THYH 26/01/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

03 Hội Khoa học Tiêu  hóa TP.HCM Số 27/QĐ-THYH 26/01/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 



04 Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn 

TP.HCM 

Số 27/QĐ-THYH 26/01/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

05 Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TP. 

Hồ Chí Minh 

Số 288/QĐ-THYH 12/12/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công 

tác Hội . 

       

B/  Cá nhân :  18 

01 PGS.TS. Lê Thị Anh Thư Số 27/QĐ-THYH 26/01/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công 

tác Hội . 

02 TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Hà Số 27/QĐ-THYH 26/01/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

03 TS.BS. Ngô Đồng Khanh Số 27/QĐ-THYH 26/01/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

04 BSCK2. Nguyễn Đức Minh Số 27/QĐ-THYH 26/01/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

05 BSCK2. Huỳnh Anh Lan  Số 27/QĐ-THYH 26/01/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

06 BSCK2. Trần Kiều Miên  Số 27/QĐ-THYH 26/01/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

07 Bà  Ngô Kim Thu  Số 27/QĐ-THYH 26/01/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

08 Bà  Đoàn Thu Trang Số 27/QĐ-THYH 26/01/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

 

Bằng khen - nt - 



09 

 

 

PGS.TS. Lê Hành Số 288/QĐ-THYH 12/12/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công 

tác Hội . 

10 ThS.BS. Nguyễn Thanh vân Số 288/QĐ-THYH 12/12/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - Nt  - 

11 BS. Nguyễn Xuân Cương Số 288/QĐ-THYH 12/12/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - Nt  - 

12 BS. Trần Thiện Tư Số 288/QĐ-THYH 12/12/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - Nt  - 

13 BS. Phạm Xuân Hùng Số 288/QĐ-THYH 12/12/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - Nt  - 

14 ThS.BS. Cao Ngọc Bích Số 288/QĐ-THYH 12/12/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - Nt  - 

15 BS. Nguyễn Thanh Hải Số 288/QĐ-THYH 12/12/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - Nt  - 

16 ThS.BS. Nguyễn Thanh Bình Số 288/QĐ-THYH 12/12/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - Nt  - 

17 ThS.KH. Phan Minh Nhựt Số 288/QĐ-THYH 12/12/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - Nt  - 

18 BS. Lê Văn Sẽ Số 288/QĐ-THYH 12/12/2016 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - Nt  - 

 



 III/ CẤP LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM :  BẰNG KHEN ( 02 Tập thể - 02 Cá nhân ) 

          A/  Tập thể  :  02 

01 

 

 

Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh Số 235/QĐ-LHHVN 28/03/2016 LHH/VN Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây 

dựng và phát triển Hội Y Học TP. HCM năm 

2015, góp phần phát triển Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam . 

02 Hội Chu sinh – Sơ sinh  Số 235/QĐ-LHHVN 28/03/2016 LHH/VN Bằng khen - nt - 

 

B/ Cá nhân : 02 

01 

 

 

BS. Huỳnh Liên Đoàn Số 235/QĐ-LHHVN 28/03/2016 LHH/VN Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây 

dựng và phát triển Hội Y Học TP. HCM năm 

2015, góp phần phát triển Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam . 

02 PGS.TS. Ngô Minh Xuân Số 235/QĐ-LHHVN 28/03/2016 LHH/VN Bằng khen - nt - 

 

IV/ CẤP LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TP.HCM :    GIẤY KHEN ( 26 Tập thể - 22 Cá nhân ) 

          A/  Tập thể  :  26 

01 

 

 

Hội Tai Mũi Họng Nhi TP. 

HCM 

Số : 09/ QĐ-KT-

LHH 

26/02/2016 LHH 

TP. 

HCM 

Giấy khen Đã  hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng, phát triển Hội Y Học Thành phố Hồ 

Chí Minh năm 2015 . 

02 

 

 

Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh Số : 18/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. 

HCM 

Giấy khen Đã  hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng, phát triển Hội Y Học Thành phố Hồ 

Chí Minh năm 2016 . 

03 Hội Loãng Xương TP. Hồ Chí 

Minh 

Số : 19/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. 

HCM 

Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động xã 

hội từ thiện năm 2016, góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng phát triển Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí 

Minh . 

 



04 Hội Thần Kinh TP. Hồ Chí Minh Số : 19/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt    - 

05 Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TP. Hồ 

Chí Minh 

Số : 19/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt    - 

06 Hội Hô Hấp TP. Hồ Chí Minh Số : 19/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt    - 

07 Hội Phụ Sản TP. Hồ Chí Minh Số : 19/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt    - 

08 Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịchTP. 

Hồ Chí Minh 

Số : 19/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt    - 

09 Hội Cấy ghép Nha khoa TP. Hồ 

Chí Minh 

Số : 19/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt    - 

10 Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn TP. 

Hồ Chí Minh 

Số : 19/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt    - 

11 Hội Chu sinh – Sơ sinh TP. Hồ 

Chí Minh 

Số : 19/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt    - 

12 Hội Nhãn  khoa TP. Hồ Chí Minh Số : 19/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt    - 

13 Hội Chẩn Đoán Hình ẢnhTP. Hồ 

Chí Minh 

Số : 19/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt    - 

14 Hội Nội Thận HọcTP. Hồ Chí 

Minh 

Số : 19/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt    - 

15 Hội Tai Mũi HọngTP. Hồ Chí 

Minh 

Số : 19/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt    - 

16 Hội Cột Sống TP. Hồ Chí Minh 

 

 

 

Số : 19/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt    - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 Hội Tim Mạch Học TP. Hồ Chí 

Minh 

Số : 20/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. 

HCM 

Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động 

phổ biến kiến thức thông tin khoa học  từ 

năm 2015 đến năm 2016, góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng phát triển Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí 

Minh . 

 

18 Hội Đái  Tháo Đường – Nội Tiết 

TP. Hồ Chí Minh 

Số : 20/ Q20Đ-KT-

LHH21 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt   - 

19 Hội Hô Hấp TP. Hồ Chí Minh Số : 20/ QĐ-22KT-

LHH23 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt   - 

20 Hội Dị Ứng Miễn Dịch TP. Hồ 

Chí Minh 

Số : 20/ QĐ-24KT-

LHH25 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt   - 

21 Hội Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí 

Minh 

Số : 20/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt   - 

22 Hội  Thần Kinh Học TP. Hồ Chí 

Minh 

Số : 20/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt   - 

23 Hội  Can Thiệp Tim Mạch TP. 

Hồ Chí Minh 

Số : 20/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt   - 

24 Hội  Gây Mê Hồi Sức TP. Hồ Chí 

Minh 

Số : 20/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt   - 

25 Hội  Phụ Sản TP. Hồ Chí Minh Số : 20/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt   - 

26 Hội  Khoa Học Tiêu Hóa TP. Hồ 

Chí Minh 

Số : 20/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - Nt   - 

 

 

 

 

 



B/ Cá nhân : 22 

01 PGS.TS. Nhan Trừng Sơn 

 

Số : 09/ QĐ-KT-

LHH 

26/02/2016 LHH 

TP. 

HCM 

Giấy khen Đã  hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng, phát triển Hội Y Học Thành phố Hồ 

Chí Minh năm 2015 . 

02 BS.CK2 Đặng Hoàng Sơn Số : 09/ QĐ-KT-

LHH 

26/02/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

03 BS.CK2 Phan Gia Duy Linh Số : 09/ QĐ-KT-

LHH 

26/02/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

04 BS. Lương Văn Tô My Số : 09/ QĐ-KT-

LHH 

26/02/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

05 BS. Nguyễn Thị Kính Số : 09/ QĐ-KT-

LHH 

26/02/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

06 Ths. BS Hoàng Trọng Hùng Số : 09/ QĐ-KT-

LHH 

26/02/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

07 YS. Phó Mẫn Linh Số : 09/ QĐ-KT-

LHH 

26/02/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

08 BS. Trương Thị Xuân Liễu Số : 18/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. 

HCM 

Giấy khen Đã  hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng, phát triển Hội Y Học Thành phố Hồ 

Chí Minh năm 2016 . 

09 BS. Huỳnh Anh Lan Số : 18/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen -  Nt   -  

10 GS.TS. Nguyễn Sào Trung Số : 18/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen -  Nt   -  

11 PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê Số : 18/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen -  Nt   -  

12 BS. Huỳnh Liên Đoàn Số : 18/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen -  Nt   -  

13 BS.  Trần Thanh Xuân Số : 18/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen -  Nt   -  
 

 

 

 

 

 

 



14 Bà Nguyễn Thị Kim Lan Số : 18/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen -  Nt   -  

15 Bà Ngô Kim Thu Số : 18/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen -  Nt   -  

16 Bà Đoàn Thu Trang Số : 18/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen -  Nt   -  

17 BS.  Phạm Văn Căn Số : 18/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. 

HCM 

Giấy khen Đã  hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng, phát triển Hội Y Học Thành phố Hồ 

Chí Minh năm 2016 . 

18 BS.  Nguyễn Văn Tâm Số : 18/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen -  Nt   -  

19 ThS. BS. Nguyễn Hồng Anh Số : 18/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen -  Nt   -  

20 ThS.BS. Phan Minh Hoàng Số : 18/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen -  Nt   -  

21 TS.BS. Nguyễn Anh Tuấn Số : 18/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen -  Nt   -  

22 BS.  Võ Duy Thiện Số : 18/ QĐ-KT-

LHH 

20/12/2016 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen -  Nt   -  

 

III/   CẤP HỘI Y HỌC KHEN HỘI CHUYÊN KHOA :  61 Tập thể - 76 Cá nhân  

A/  Tập thể  :  61 

01 Hội Ngoại Nhi  TP. HCM Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen Đã  hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xây 

dưṇg và phát triển Hội Y Học TP.Hồ Chí 

Minh năm 2015 . 

02 Hội Chu Sinh Sơ Sinh Số :91 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen Đã thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện hai 

năm liền 2015- 2016 . 

 

 



03 Hội Ung thư Số :91 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt – 
 

04 Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ  Số :91 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

05 Hội Răng Hàm Mặt Số :91 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 
06 Hội Tai Mũi Họng Nhi Số :91 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 
07 Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Số :91 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 
08 Hội Tai Mũi Họng Số :91 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 
09 Hội Phụ Sản  Số :91 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 
10 Hội Hô Hấp  Số :91 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 
11 Chu sinh Sơ sinh  Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen Đã thực hiện tốt chế độ báo cáo trong hai năm 

2015- 2016 . 

12 Kiểm soát nhiễm khuẩn  Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

13 Da liễu  Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

14 Can thiệp thần kinh  Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

15 Khoa học tiêu hóa  Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

16 Kỹ thuật hình ảnh YH-YHHN Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

17 Nhãn khoa  Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

18 Phẫu thuật thẩm  mỹ  Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

19 Thấp khớp học  Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

20 Tai mũi họng  Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

21 Tai mũi họng Nhi  Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

22 Răng Hàm Mặt  Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

23 Kỹ thuật xét nghiệm Y khoa Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

24 Hô hấp  Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

25 Ung thư  Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

26 Phụ sản  Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

27 Hen - dị ứng – miễn dịch lâm 

sàng 

Số :92 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt – 

 

 

 



28 Hội Chẩn đoán hình ảnh TP. 

Hồ Chí Minh 

 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen Đã thực hiện Thu nộp Hội phí trong ba năm 

2014- 2015- 2016  

29 Hội Chấn thương chỉnh hình TP. 

Hồ Chí Minh 

 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

30 Hội Chỉnh hình Nhi TP. Hồ Chí 

Minh 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

31 Hội Cột sống TP. Hồ Chí Minh  Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 
32 Hội Da Liễu TP. Hồ Chí Minh Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 
33 Hội Đái Tháo đường – Nội tiết 

TP. Hồ Chí Minh 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

34 Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TP. 

Hồ Chí Minh 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

35 Hôi Hô hấp TP. Hồ Chí Minh 

 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

36 Hội Hóa sinh Y học TP. Hồ Chí 

Minh  

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

37 Hội Hồi sức Cấp cứu TP. Hồ Chí 

Minh  

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

38 Hội Khoa học tiêu hóa TP Hồ Chí 

Minh 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

39 Hội Lao & Bệnh phổi TP. Hồ Chí 

Minh 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

40 Hội Nhãn khoa TP. Hồ Chí Minh Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 
41 Hội Nhi Khoa.TP. Hồ Chí Minh Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 
42 Hội Niệu Thận học TP. Hồ Chí 

Minh 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

43 Hội Răng hàm Mặt TP. Hồ Chí 

Minh 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

44 Hội Phụ Sản TP. Hồ Chí Minh Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 
 



45 Hội Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí 

Minh 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

46 Hội Thần kinh TP. Hồ Chí Minh  Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

47 Hội Thiết bị y tế TP. HCM Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

48 Hội Ung Thư TP. Hồ Chí Minh Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 
49 Vật lý Trị liệu TP. Hồ Chí Minh Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

50 Hội Y học Thể dục – Thể thao 

TP. Hồ Chí Minh 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

51 Hội Kỹ thuật xét nghiệm Y khoa 

TP. Hồ Chí Minh 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

52 Hội Sàn Chậu học TP. Hồ Chí 

Minh  

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

53 Hội Dinh dưỡng Lâm sàng TP. 

Hồ Chí Minh  

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

54 Hội Cấy ghép nha khoa TP. Hồ 

Chí Minh 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

55 Hội Tim mạch can thiệp TP. Hồ 

Chí Minh 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

56 Hội Nhịp Tim học TP. Hồ Chí 

Minh 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

57 Hội Tai Mũi họng Nhi TP. Hồ 

Chí Minh 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

58 Hội Can thiệp Thần kinh TP. Hồ 

Chí Minh 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

59 Hội Kỹ thuật hình ảnh y học và Y 

học hạt nhân TP. Hồ Chí Minh 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

60 Hội bác sĩ gia đình TP. Hồ Chí 

Minh 

 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

 

 

 



61 Hội Hen - Dị ứng – Miễn dịch 

lâm sàng TP. Hồ Chí Minh  

 

Số :93 /QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - Nt  - 

 

B/ Cá nhân : 76 

1/  Hội Chu Sinh Sơ Sinh : 03 

01 TS.BS. Cam Ngọc Phượng Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen Đã  hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xây 

dưṇg và phát triển Hội Y Học TP.Hồ Chí 

Minh năm 2015 . 

02 TS.BS. Vũ Tề Đăng  Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

03 ThS.BS. Lê Quang Thanh Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

2/ Hội Khoa Học Tiêu  Hóa : 10  

01 BSCKII  Trần Ngọc Bảo Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen Đã  hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xây 

dưṇg và phát triển Hội Y Học TP.Hồ Chí 

Minh năm 2015 . 

02 GS.TS. Lê Quang Nghĩa Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

03 TS.BS. Lê Thành Lý Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

04 TS.BS. Quách Trọng Đức Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

05 BS. Hồ Thị Liên Hoa Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

06 BS CK2. Nguyễn Đăng Sảng  Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

07 TS.BS. Trần Hà Hiếu Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

08 ThS.BS. Hồ Tấn Phát Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

09 BS. Phạm Thị Ngọc Dung Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

10 ThS.BS. Trịnh Đình Thắng Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

3/ Hội Ngoại Nhi : 08 

01 TS.BS. Trương Quang Định Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen Đã  hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xây 

dưṇg và phát triển Hội Y Học TP.Hồ Chí 

Minh năm 2015 . 



02 BS. Nguyễn Kinh Bang Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

03 BS. Trương Nguyễn Uy Linh Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

04 BS. Phạm Ngọc Thạch  Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

05 BS. Đào Trung Hiếu Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

06 PGS.TS. Lê Tấn Sơn Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

07 BS. Tạ Huy Cần  Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

08 BS. Mai Thiên Phước Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

4/ Hội Răng Hàm Mặt : 14 

01 BS.CKII . Lâm Hữu Đức Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

02 BS. Dư Thị Thu Cúc Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

03 ThS.BS. Võ Chí Hùng  Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

04 BS.CKII. Hồng Quốc Khánh Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

05 BS.CKII. Nguyễn Văn Hậu Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

06 BS. Võ Đình Hùng Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

07 BS.CKII. Bùi Quế Dương  Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

08 ThS.BS. Nguyễn Thị Thanh Vân Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

09 BS.CKII. Nguyễn Thị Bạch Cúc Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

10 BS.CKII. Ngô Thị Mỹ Hòa Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

11 BS. Đoàn Thi Cẩm Hồng  Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

12 CN. Nguyễn Hùng Vũ  Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

13 YS. Võ Túc Định  Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

14 YS. Nguyễn Thị Thu Thủy Số : 04/QĐKT-HYH 06/01/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

5/ Hội Đái Tháo Đường - Nội Tiết : 14 

01 PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây 

dựng phát triển Hội năm 2016 . 

02 ThS.BS. Diệp Thị Thanh Bình Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

03 TS.BS. Trần Quang Khánh Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

04 ThS.BS. Lâm Văn Hoàng Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

05 TS.BS. Trần Quang Nam Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

06 TS.BS. Phan Hữu Hên Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 



07 BS.CKI. Đoàn Thị Kim Oanh  Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

08 BS.CK2. Hà Thị Kim Hồng  Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

09 ThS.BS. Trần Thế Trung  Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

10 ThS.BS. Trần Viết Thắng  Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

11 BS.CK2. Trần Hoàng Minh Châu Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

12 TS.BS. Nguyễn Thị Thu Thảo Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

13 TS.BS. Nguyễn Thế Thành Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

14 BS.CK2. Trần Thị Bích Thủy Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

6/ Hội Phẫu thuật Thẩm Mỹ : 04 

01 BS. Nguyễn Ngọc Anh Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

02 TS.BS. Phạm Trịnh Quốc Khanh Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

03 BS. Nguyễn Thế Hùng Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

04 ThS.BS. Phan Thị Hồng Vinh Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

7/ Hội Răng Hàm Mặt : 23 

01 TS.BS. Ngô Đồng Khanh Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

02 BS.CK2. Nguyễn Đức Minh Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

03 BS.CK2. Hồng Quốc Khanh Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

04 BS.CK2. Bùi Quế Dương Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

05 BS.CK2. Lâm Hữu Đức Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

06 BS. Nguyễn Văn Hậu  Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

07 BS. Lương Văn Tô My Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

08 ThS.BS. Hoàng Trọng Hùng    Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

09 BS. Dư Thị Thu Cúc Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

10 ThS. BS. Nguyễn Thị Thanh Vân Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

11 BS.CK2. Nguyễn Thị Bạch Cúc Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

12 BS. Nguyễn Thị Kính   Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

13 BS.CK2. Ngô Thị Mỹ Hòa  Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

14 BS. Huỳnh Thị Lý Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

15 BS. Đoàn Cẩm Hồng   Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 



16 ThS. Võ Chí Hùng Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

17 BS. Võ Đình Hùng  Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

18 BS. Phạm Hoàng Viết Vy Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

19 YS. Lương Mỹ Nguyên Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

20 YS. Võ Túc Định Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

21 YS. Huỳnh Thị Thu Thủy Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

22 CN. Nguyễn Hùng Vũ Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

23 YS. Phó Mẫn Linh                               Số : 90/QĐKT-HYH 30/12/2016 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

 

 NĂM 2017 

 

I/ CẤP MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ :   Bằng  khen ( 01 Tập thể ) 

01 Hôị Y Học TP.HCM Số :188/QĐMTTTQ 

-BTT 

28/12/2017 MẶT 

TRẬN 

TQ/TP 

Bằng khen Đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “ Vì người 

nghèo “ và hoạt động an sinh xã hội năm 2017 

 

II /   CẤP HỘI Y HỌC KHEN HỘI CHUYÊN KHOA :    GIẤY KHEN ( 32 Tập thể  - 71 Cá nhân ) 

A/  Tập thể  :  32 

1/ Hội Điều Dưỡng : 09 

01 Hội Điều Dưỡng TP. HCM Số :58/QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động Hội Điều Dưỡng TP. Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ VI (2012-2017) 

02 Chi hội Điều Dưỡng Bệnh viện 

Nhi Đồng 1 

    
-  



03 Chi hội Điều Dưỡng Bệnh viện 

Nhi Đồng 2 

Số :58 /QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

04 Chi hội Điều Dưỡng Bệnh viện 

Nhân dân Gia Định 

Số :58 /QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

05 Chi hội Điều Dưỡng Bệnh viện 

Thống Nhất 

Số :58 /QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

06 Chi hội Điều Dưỡng Bệnh viện 

Hùng Vương 

Số :58 /QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

07 Chi hội Điều Dưỡng Bệnh viện 

Tai Mũi Họng 

Số :58 /QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

08 Chi hội Điều Dưỡng Bệnh viện 

Từ Dũ 

Số :58 /QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

09 Chi hội Điều Dưỡng Bệnh viện 

Bệnh Nhiệt Đới 

Số :58 /QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

10 Chi hội Điều Dưỡng Bệnh viện 

Bình Dân. 

Số :58 /QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

 

2/ Hội Vật Lý Trị Liệu : 08 

01 Tập thể hội viên VLTL khoa 

Phục hồi chức năng BV. Chợ Rẫy 

TP.HCM 

Số :81/QĐKT-HYH 05/12/2017 HYH.TP Giấy khen 
Đã có thành tích đóng góp cho sự phát 

triển của Hội nhiệm kỳ 2010-2016 . 

02 Tập thể hội viên VLTL khoa 

Phục hồi chức năng BV. Nhi 

Đồng 1 TP.HCM 

Số :81/QĐKT-HYH 05/12/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

03 Tập thể hội viên VLTL khoa 

Phục hồi chức năng BV. Nhi 

Đồng 1 TP.HCM 

Số :81/QĐKT-HYH 05/12/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

04 Tập thể hội viên VLTL khoa 

Phục hồi chức năng BV. Lâm 

Đồng 2  

Số :81/QĐKT-HYH 05/12/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

05 Tập thể hội viên VLTL khoa 

Phục hồi chức năng BV. Chỉnh 

hình và PHCN TP.HCM 

Số :81/QĐKT-HYH 05/12/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

06 Tập thể hội viên VLTL khoa Phục 

hồi chức năng BV.Từ Dũ  

TP.HCM 

Số :81/QĐKT-HYH 05/12/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

07 Tập thể hội viên VLTL khoa 

Phục hồi chức năng BV. Nhi 

Số :81/QĐKT-HYH 05/12/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt - 



Đồng 2 TP.HCM 

08 Tập thể hội viên VLTL Bộ môn 

Vật lý trị liệu /PHCN Đại học Y 

Dược TP.HCM 

Số :81/QĐKT-HYH 05/12/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

 

3/  Tập thể  :  15 

01 Hội Ngoại Nhi  Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen Đã tích cực đóng góp cứu trợ đồng bào bị 

Thiên tai lũ lụt năm 2016-2017 . 

 

02 Hội Da liễu   

 

Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

03 Hội Chỉnh hình Răng   Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

04 Hội Điều Dưỡng Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

05 Hội Gan  mật  

 

Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

06 Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn  

 

Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

07 Hôi Nhãn Khoa  

 

Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

08 Hội Thần Kinh học  Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

09 Hội Hen – Dị ứng Miễn dịch Lâm 

sàng  

 

Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

10 Hội Cột Sống  

 

Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

11 Hội Chẩn đoán Hình ảnh  

 

Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

12 Hội Nội Thận  Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 



13 Hội Cấy ghép Nha khoa  

 

Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

14 Hội Đái tháo đường -Nội tiết  

 

Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

15 Hội Giải phẫu Bệnh Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

  

B/ Cá nhân :  71 

1/ Hội Truyền máu Huyết học - nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ V (2017-2022) :  18  

 

01 GS.TS.Nguyễn Tấn Bỉnh                  Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen Đã hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ  

2010-2017 .  

02 BS.CK2.Phù Chí Dũng Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

03 TS.BSCK2.Trương Thị Kim 

Dung   

Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

04 TS.BS.Phan Nguyễn Thanh Vân      Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

05 TS.BS.Nguyễn Phương Liên            Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

06 PGS.TS.Huỳnh Nghĩa                  Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

07 PGS.TS.Phan Thị Xinh                 Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

08 PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn      Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

09 TS.BS.Lê Hoàng Oanh                   Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

10 TS.BS.Trần Thanh Tùng              Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

11 TS.BS.Huỳnh Văn Mẫn                Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

12 BSCK2.Nguyễn Xuân Việt          Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

13 ThS.BS.Nguyễn Thị Minh Thy     Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

14 BS.CK2.Phạm Ngọc Dũng           Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

15 TS.BS.Nguyễn Thị Mỹ Hòa Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

16 TS.BS.Phạm Xuân Dũng               Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

17 BSCK1.Nguyễn Đình Văn  Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

18 TS.BS.Nguyễn Minh Tuấn Số : 38/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt   - 

 

 



2/ Hội Điều Dưỡng  :   08 

01 Bà Thân Thị Thu Ba Số :58 /QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động 

Hội Điều Dưỡng TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 

VI (2012-2017) 

02 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Số :58 /QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

03 Bà Nguyễn Thị Ngọc Chinh Số :58 /QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

04 Bà Vũ Thị Ngọc Bảo Số :58 /QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

05 Bà Đặng Cao Quyền Số :58 /QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

06 Bà Đinh Thị XuânThu Số :58 /QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

07 Bà Thái Thị Lệ Thu  Số :58 /QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

08 Bà Hoàng K C Trang Số :58 /QĐKT-HYH 25/09/2017 HYH.TP Giấy khen 
- Nt - 

 

3/  Hội Trang Thiết bị Y tế :  03  

01 Ông Cao Hoài Trung Số : 94/QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen Đã hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 

2012-2017 . 

  

02 Ông Hứa Phú Doãn   Số :94 /QĐKT- HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

03 Ông Trương Hùng    Số :94 /QĐKT-HYH 20/06/2017 HYH.TP Giấy khen - Nt - 

 

4/  Hội Phụ Sản : 09 

01 GS.TS. Nguyễn Duy Tài Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen Đã hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng phát triển Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh về 

Tổ chức, Khoa học Đào tạo và Xã hội Từ thiện, 

trong năm 2017 . 

02 ThS.BS. Lê Văn Hiền  Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

 

 



03 TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

04 BS.CK2. Huỳnh Xuân Nghiêm Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

05 BS. Phan văn Quyền Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

06 TS.BS. Phạm Việt Thanh Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

07 ThS.BS. Lê Quang Thanh Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

08 BS. Tăng Quang Thái   Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

09 CN. Vũ Thị Phương Thảo Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

5/ Hội Phẫu thuật Thẩm Mỹ :  07 

10 BS. Phạm Văn Căn                           Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen Đã hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng phát triển Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh về 

Tổ chức, Khoa học Đào tạo và Xã hội Từ thiện, 

trong năm 2017 . 

11 BS. Nguyễn Văn Tâm Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

12 TS. BS. Phạm Hiếu Liêm                            Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

13 ThS. BS. Võ Tiến Huy Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

14 TS. BS. Phan Minh Hoàng                          Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

15 BS. Nguyễn Ngọc Anh Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

16 ThS. BS. Phan Thị Hồng Vinh Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt – 

 

 



6/  Hội Nhãn Khoa  :  03 

17 PGS.TS. Nguyễn Hữu Chức Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen Đã hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng phát triển Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh về 

Tổ chức, Khoa học Đào tạo và Xã hội Từ thiện, 

trong năm 2017 . 

18 GS. TS. Lê Minh Thông                             Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen  

 

- nt - 

19 BS.CK2. Lê Thị Thanh Xuyên                   Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

7 / Hội Thấp Khớp : 02 

20 PGS.TS. Lê Anh Thư Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen Đã hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng phát triển Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh về 

Tổ chức, Khoa học Đào tạo và Xã hội Từ thiện, 

trong năm 2017 . 

21 BS. Thái Thị Hồng Ánh Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

8/ Hội Giải  Phẫu Bệnh  : 05 

22 Nguyễn Thị Hồng Nguyệt   Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen Đã hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng phát triển Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh về 

Tổ chức, Khoa học Đào tạo và Xã hội Từ thiện, 

trong năm 2017 . 

23 Trịnh Hoàng Nhân Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

24 Dương Thị Túy Vy Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

25 Nguyễn Phan Xuân Trường Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

26 Nguyễn Đức Duy Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 



9/  Hội Răng Hàm Mặt : 16 

27 BS. Nguyễn Thị Kính Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen Đã hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng phát triển Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh về 

Tổ chức, Khoa học Đào tạo và Xã hội Từ thiện, 

trong năm 2017 . 

28 BS.CK.2. Nguyễn Đức Minh Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

29 BS. CK2 Hồng Quốc Khanh Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

30 BS.CK.2. Nguyễn Thị Bạch Cúc Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

31 BS.CK.2. Ngô Thị Mỹ Hòa Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

32 BS. Đoàn Bích Hồng Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

33 TS.BS. Võ Chí Hùng Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

34 TS.BS. Trần Ngọc Phương Thảo Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

35 BS. Phạm Hoàng Viết Vy Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

36 BS. Huỳnh Thị Hoa Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

37 BS. Hoàng Thị Xuân Hồng Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

38 BS. Đoàn Thu Hương Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

39 KTV. Bùi Văn Hiệp Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt – 

 

 

40 YS. Đặng Thị Kim Chi Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt – 

 

 

 



41 YS. Võ Túc Định Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

42 CN. Nguyễn Hùng Vũ Số : 102/ QĐKT-

HYH 

28/12/2017 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

 

NĂM 2018 

 

I / CẤP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ :  BẰNG KHEN ( 01 Cá nhân ) 

1/ Cá nhân : 01 

01 PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê Số :    /QĐ-TTg /  /201 THỦ TƯỚNG Bằng khen  

 

 

 

 

II /  CẤP TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM :  BẰNG KHEN ( 05 Tập thể -  27 Cá nhân ) 

         A/  Tập thể  :  05 

01 Văn phòng Hội Y Học TP.HCM Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng và phát triển Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh 

trong năm 2016-2017 .  

02 Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - Nt - 

03 Hội Thấp Khớp Học Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - Nt - 



04 Hội Phụ Sản Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - Nt - 

05 Hội Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - Nt - 

 

B/  Cá nhân :  27 

1/   Hội Y Học : 09 

01 BS. Trương Thị Xuân Liễu Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng và phát triển Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh 

trong năm 2016-2017 .  

02 BS. Huỳnh Anh Lan Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - Nt - 

03 GS.TS. Nguyễn Sào Trung Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen -  Nt - 

04 PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen -  Nt - 

05 BS. Huỳnh Liên Đoàn  Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen -  Nt - 

06 BS. Trần Thanh Xuân Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen -  Nt - 

07 CN. Nguyễn Thị Kim Lan Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen -  Nt – 

 

 

 

 

 

 

 



08 Bà  Ngô Kim Thu Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen -  Nt - 

09 Bà  Đoàn Thu Trang Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen -  Nt - 

 

2/  Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn : 02 

10 DS. Trương Thị Thu Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng và phát triển Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh 

trong năm 2016-2017 .  

11 TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Hà  Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen -  Nt - 

 

3/  Hội Răng Hàm Mặt : 01 

12 TS. BS. Ngô Đồng Khanh Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng và phát triển Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh 

trong năm 2016-2017 .  

 

4/  Hội Phụ Sản : 01 

13 PGS.TS. Vũ Thị Nhung  Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng và phát triển Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh 

trong năm 2016-2017 .  

 

 

 

 



5/  Hội Phẫu thuật Thẩm Mỹ : 14 

14 PGS.TS. BS. Lê Hành  Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác xây 

dựng và phát triển Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh 

trong năm 2016-2017 .  

15 ThS.BS. Nguyễn Thanh Vân  Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

16 BS. Nguyễn Xuân Cương  Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt – 

 

 

 

17 BS. Phạm Xuân Hùng Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

18 ThS.BS. Nguyễn Thanh Bình  Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt – 

 

 

 

19 ThS.KH . Phan Minh Nhựt  Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

20 BS. Trần Thiện Tư  Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

21 ThS. BS. Cao Ngọc Bích Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

22 BS. Nguyễn Thanh Hải Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 



23 ThS.BS. Nguyễn Hồng Anh Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

24 TS.BS. Nguyễn Anh Tuấn Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

25 BS. Võ Duy Thiện  Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

26 BS. Lê Văn Sẽ Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

27 TS.BS. Đỗ Quang Hùng Số 23/QĐ-THYHVN 17/01/2018 THYH 

VIỆT 

NAM 

Bằng khen - nt - 

 

II/ CẤP LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TP :   GIẤY KHEN  ( 11 Tập thể - 17 Cá nhân ) 

          A/  Tập thể  :  11 

01 

 

 

Hội  Y Học TP.Hồ Chí Minh Số : 07/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. 

HCM 

Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xã 

hội từ thiện và đóng góp cứu trợ đồng bào bị 

thiên tai năm 2017 . 

02 Hội  Loãng xương  Số : 07/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

03 Hội Điều trị vết thương  Số : 07/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

04 Hội Phẫu thuật Thẩm Mỹ  Số : 07/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

05 Hội Hô Hấp Số : 07/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

06 Hội Phụ sản  Số : 07/ QĐ-KT- 02/02/2018 LHH Giấy khen - nt - 



LHH TP. HCM 

07 Hội Răng Hàm Mặt Số : 07/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

08 Hội Thấp khớp  Số : 07/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

09 Hội Nhịp Tim Học Số : 07/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt – 

 

 

10 Hội Chu sinh Sơ sinh Số : 07/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt – 

 

11 Hội Tai Mũi Họng Số : 07/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

 

B/ Cá nhân : 17 

1/ Hội Răng Hàm Mặt :  10 

01 BS.CK2 Bùi Quế Dương  

 

Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. 

HCM 

Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây 

dựng , phát triển Hội về tổ chức , khoa học 

đào tạo và xã hội từ thiện năm 2017 . 

02 BS.CK2. Lâm Hữu Đức  Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

03 BS. Nguyễn Văn Hậu Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

04 BS. Lương Văn Tô My Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

05 TS.BS.Hoàng Trọng Hùng Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

06 BS. Dư Thị Thu Cúc Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

07 ThS.BS.Nguyễn Thị Thanh Vân Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

08 BS. Huỳnh Thanh Lý  Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 



09 BS. Nguyễn Thị Thanh Hương  Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

10 YS. Phó Mẫn Linh Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

 

2/ Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ  : 02 

11 BS. Nguyễn Thế Hùng  Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. 

HCM 

Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây 

dựng , phát triển Hội về tổ chức , khoa học 

đào tạo và xã hội từ thiện năm 2017 . 

12 TS.BS. Phạm Trịnh Quốc Khanh  Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

 

3/ Hội Phụ Sản : 01 

13 PGS.TS. Vũ Thị Nhung  Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. 

HCM 

Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây 

dựng , phát triển Hội về tổ chức , khoa học 

đào tạo và xã hội từ thiện năm 2017 . 

 

4/ Hội Giải Phẫu Bệnh : 01 

14 GS.TS. Hứa Thị Ngọc Hà Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. 

HCM 

Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây 

dựng , phát triển Hội về tổ chức , khoa học 

đào tạo và xã hội từ thiện năm 2017 . 

 

5/  Hội Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn : 03 

15 TS.BS. Huỳnh Minh Tuấn  Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. 

HCM 

Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây 

dựng , phát triển Hội về tổ chức , khoa học 

đào tạo và xã hội từ thiện năm 2017 . 

16 ThS. Tô Gia Kiên  Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 



17 BS.CK2.Nguyễn Thị Lan Phượng Số : 08/ QĐ-KT-

LHH 

02/02/2018 LHH 

TP. HCM 

Giấy khen - nt - 

 

III/   CẤP HỘI Y HỌC KHEN HỘI CHUYÊN KHOA : GIẤY KHEN ( 06 Tập thể - 10 Cá nhân ) 

A/  Tập thể  :  06 

1/ Hội Hen Dị ứng miễn Dịch Lâm Sàng : 05 

01 Tập thể phòng khám Hô Hấp  

BV Quận 11 

Số :53/QĐKT-HYH 17/07/2018 HYH.TP Giấy khen Đã đóng góp tích cực vào công tác và sự 

phát triển của Hội và cộng đồng trong năm 

2017 -2018 

02 Tập thể đơn vị ACOCU Nhi 

BV. Quận Tân Phú  
Số :53/QĐKT-HYH 17/07/2018 HYH.TP Giấy khen 

- nt - 

03 Tập thể đơn vị ACOCU BVĐK 

. Gò Công Đông- Tiền Giang  
Số :53/QĐKT-HYH 17/07/2018 HYH.TP Giấy khen - nt - 

04 Tập thể đơn vị Dị ứng Nhi BV. 

Nhi Đồng 1 TP.HCM 
Số :53/QĐKT-HYH 17/07/2018 HYH.TP Giấy khen - nt - 

05 Tập thể khoa Hô Hấp BV. Đa 

khoa Tỉnh Bắc Ninh 
Số :53/QĐKT-HYH 17/07/2018 HYH.TP Giấy khen - nt - 

  

2/ Hội Nhãn khoa : 01 

01 Hội Nhãn khoa Số :84/QĐKT-HYH 16/11/2018 HYH.TP Giấy khen Đã đóng góp tích cực trong công tác xây 

dựng và sự phát triển  Hội năm 2018  

 

B/ Cá nhân :  10 

1/ Hội Hen Dị ứng miễn Dịch Lâm Sàng : 02 

01 BS. Trần Quốc Tài 

Khoa TDCNHH 

Số : 53/QĐKT-

HYH 

17/07/2018 HYH.TP Giấy khen Đã đóng góp tích cực vào công tác và sự phát 

triển của Hội và cộng đồng trong năm 2017 – 

2018 

02 TS.BS. Phạm Lê Duy Số :53/QĐKT-HYH 17/07/2018 HYH.TP Giấy khen - nt - 



BM. Miễn dịch Sinh lý bệnh –

Đại học Y Dược TP. HCM 

 

 

2/ Hội Nhãn khoa : 08 

01 Ông. Nguyễn Hữu Chức Số : 84/QĐKT-

HYH 

06/11/2018 HYH.TP Giấy khen Đã đóng góp tích cực trong công tác xây 

dựng và sự phát triển  Hội năm 2018  

02 Ông. Lê Minh Thông Số :84/QĐKT-HYH 06/11/2018 HYH.TP Giấy khen - nt - 

03 Ông . Nguyễn Minh Khải Số :84/QĐKT-HYH 06/11/2018 HYH.TP Giấy khen - nt - 

04 Ông. Phí Duy Tiến  Số :84/QĐKT-HYH 06/11/2018 HYH.TP Giấy khen - nt - 

05 Ông. Nguyễn Cường Nam Số :84/QĐKT-HYH 06/11/2018 HYH.TP Giấy khen - nt - 

06 Bà. Lê Thị Thanh Xuyên  Số :84/QĐKT-HYH 06/11/2018 HYH.TP Giấy khen - nt - 

07 Ông. Nguyễn Viết Giáp Số :84/QĐKT-HYH 06/11/2018 HYH.TP Giấy khen - nt - 

08 Bà. Trần Thị Phương Thu Số :84/QĐKT-HYH 06/11/2018 HYH.TP Giấy khen - nt - 

 

 

IV/   CẤP TỈNH KHEN HỘI CHUYÊN KHOA :  Bằng khen ( 01 Tập thể ) 

1/ Ủy Ban nhân Dân Tỉnh Long An : 

01  Hội Y Học TP.HCM Số 1690/QĐ-UBND 

Tỉnh Long An 

23/05/2018 UBND 

Tỉnh 

Long An 

Bằng khen Đã có thành tích đóng góp kinh phí xây dựng 

giao thông nông thôn và thực hiện công tác xã 

hội tại Huyện Tân Thạnh , tỉnh Long An năm 

2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V/ CẤP HUYỆN KHEN HỘI CHUYÊN KHOA :   Giấy khen ( 03 Tập thể ) 

2/ Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tân Thạnh : 

01  Hội Đái Tháo Đường –Nội Tiết Số 1653/QĐ-UBND 

Huyện Tân Thạnh 

04/05/2018 UBND 

Huyện 

Tân 

Thạnh 

 Giấy khen Đã có thành tích đóng góp  xây dựng 01 cây 

cầu  giao thông nông thôn tại xã Nhơn Hòa, 

huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An . 

02 Hội  Lão  Khoa Số 1653/QĐ-UBND 

Huyện Tân Thạnh 

04/05/2018 UBND 

Huyện 

Tân 

Thạnh 

Giấy khen Đã có thành tích đóng góp  xây dựng 01 cây 

cầu  giao thông nông thôn tại xã Nhơn Hòa, 

huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An . 

03 Hội Đau Số 1653/QĐ-UBND 

Huyện Tân Thạnh 

04/05/2018 UBND 

Huyện 

Tân 

Thạnh 

Giấy khen Đã có thành tích đóng góp  xây dựng 01 cây 

cầu  giao thông nông thôn tại xã Nhơn Hòa, 

huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An . 

 


